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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Vật lí 4
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60  giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành: 0, thí nghiệm: 0, thảo luận: 0, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 4 là môn học thuộc các môn học văn hóa trong chương trình đào tạo Bậc trung cấp chuyên nghiệp
· Tính chất: Học phần Vật lí 4 là môn học khoa học tự nhiên, cung cấp kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành kỹ thuật và công việc sau khi ra trường. 

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Gồm các phần dòng điện xoay chiều, dao động và sóng điện từ, Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử. 
· Kỹ năng: Sử dụng các công thức để tính toán các bài toán vật lí cơ bản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7


	       Chương I. Dòng điện xoay chiều
Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều
Bài 2. Các mạch điện xoay chiều

Bài 3. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp

Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất 

Bài 5. Truyền tải điện năng – Máy biến áp

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha
Bài kiểm tra số 1
	16

2
4
2
2
2
1

2

1
	8

1

2

1

1

1

1

1
	7
1

2

1

1

1

1
	1

1

	8

9

10

11
	Chương II. Dao động và sóng điện từ

Bài 8. Mạch dao động

Bài 9. Điện từ trường

Bài 10.  Sóng điện từ

Bài 11. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	7

3

1

2

1
	4

1
1
1
1
	3

2

1
	

	12

13
14

15

16
	Chương III. Sóng ánh sáng
Bài 12. Tán sắc ánh sáng

Bài 13. Giao thoa ánh sáng

Bài 14. Các loại quang phổ

Bài 15. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Bài 16. Tia X
Bài kiểm tra số 2
	11
2
4

1

1

2

1
	6
1
2

1

1

1
	4
1
2

1
	1
1

	17

18

19

20

21
	Chương IV. Lượng tử ánh sáng
Bài 17. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 18. Hiện tượng quang điện trong
Bài 19. Hiện tượng quang – phát quang
Bài 20. Mẫu nguyên tử Bo
Bài 21. Sơ lược về laze
	9

4
1

1

2

1
	6

2

1

1

1

1
	3

2

1
	

	22

23

24
	Chương V. Hạt nhân nguyên tử 

Bài 22. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 23. Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân

Bài 24. Phóng xạ
Bài kiểm tra số 3
Bài 25. Phản ứng phân hạch

Bài 26. Phản ứng nhiệt hạch
	13

3

2

4

1

2

1
	8

2
2

2

1

1
	4

1
2

1
	1

1

	Tổng cộng
	60
	32
	25
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I: Dòng điện xoay chiều                        
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu khái niệm về dòng điện xoay chiều, nhận biết mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn cảm thuần; về công suất, hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp; cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp.
Nhận biết đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

Nhận thức được việc truyền tải điện năng đi xa phải có đường dây cao thế. 

- Kĩ năng: 

Xác định các giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng trên biểu thức và trên đồ thị.

Tính toán tổng trở, độ lệch pha của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp; công suất, hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

Viết được các biểu thức tức thời của điện áp, của dòng điện trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

 Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều


I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều


II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều


III. Giá trị hiệu dụng

Bài 2.  Các mạch điện xoay chiều

I.  Mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần.

Bài 3. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp

I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

II. Mạch có R, L, C nối tiếp

 Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất


I. Công suất của mạch điện xoay chiều.


II. Hệ số công suất.

Bài 5. Truyền tải điện năng – Máy biến áp


I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa.

II. Máy biến áp


III. Ứng dụng của máy biến áp.

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều.

I. Máy phát điện xoay chiều một pha.

II. Hệ ba pha.

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha

I. Nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều

II. Cấu tạo cơ bản của động cơ không đồng bộ

Chương II: Dao động và sóng điện từ

Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu nguyên tắc hoạt động của mạch dao động, khái niệm về sóng điện từ, nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
- Kĩ năng: 

Mô tả được mối quan hệ giữa điện trường và từ trường, mạch dao động sóng điện từ, nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến..

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

 Bài 9.  Mạch dao động

I. Mạch dao động.

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động.


II. Năng lượng điện từ
 Bài 10. Điện từ trường

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường


II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mác - xoen
Bài 11.  Sóng điện từ

I. Sóng điện từ


II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
Bài 12.  Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản

III. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản.

Chương III: Sóng ánh sáng                                 Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, khái niệm về sự nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính, cơ chế của máy phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, máy phát tia X.
- Kĩ năng: 

Mô tả thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, sự nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, sự phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, mô tả máy phát tia X.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 13.  Tán sắc ánh sáng

I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672)

II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

III. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

IV. Ứng dụng

Bài 14.  Giao thoa ánh sáng

I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

II. Bước sóng và màu sắc

Bài 15 Các loại quang phổ

I. Máy quang phổ

II. Quang phổ phát xạ

III. Quang phổ hấp thụ

Bài 16.  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

I.  Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tử ngoại


III. Tia hồng ngoại

IV. Tia tử ngoại

Bài 17.  Tia X
I. Phát hiện về tia X

II. Cách tạo tia X

III. Bản chất và tính chất của tia X

IV. Nhìn tổng quát về sóng điện từ.

Chương IV: Lượng tử ánh sáng                          Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu hiện tượng quang điện ngoài, định luật về giới hạn quang điện, các hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện trong, mô hình mẫu nguyên tử hành tinh, hiểu cấu tạo và hoạt động của laze.
- Kĩ năng: 

Mô tả hiện tượng quang điện ngoài, mô tả cấu tạo và hoạt động của quang điện trở, hiện tượng quang – phát quang.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 19. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

I. Hiện tượng quang điện

II. Định luật về giới hạn quang điện

III. Thuyết lượng tử ánh sáng

IV. Lưỡng tính sóng – hạt ánh sáng
Bài 20. Hiện tượng quang điện trong


I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong
II. Quang điện trở 

III. Pin quang điện
Bài 21. Hiện tượng quang – phát quang
I. Hiện tượng quang – phát quang

II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang

Bài 22. Mẫu nguyên tử Bo


I. Mô hình hành tinh nguyên tử

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

Bài 23. Sơ lược về laze

I. Cấu tạo và hoạt động của laze

II. Một vài ứng dụng của laze
Chương V : Hạt nhân nguyên tử                        Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử, lực hạt nhân, các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, định luật phóng xạ, cơ chế của phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch.
- Kĩ năng: 

Mô tả cấu tạo hạt nhân nguyên tử, phân tích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, sự phóng xạ và định luật phóng xạ, các phản ứng phân hạch, phân biệt năng lượng phân hạch và năng lượng nhiệt hạch.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 24. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

I. Cấu tạo hạt nhân

II. Khối lượng hạt nhân

Bài 25. Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân


I. Lực hạt nhân

II. Năng lượng liên kết hạt nhân

III. Phản ứng hạt nhân

Bài 26. Phóng xạ

I. Hiện tượng phóng xạ

II. Định luật phóng xạ

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Bài 27. Phản ứng phân hạch

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

II. Năng lượng phân hạch

Bài 28. Phản ứng nhiệt hạch

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch


II. Năng lượng nhiệt hạch

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


           Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các công thức cơ bản.

- Kỹ năng: Nhận biết mạch điện, sơ đồ mạch điện, các bài toán về hạt nhân, hiện tượng quang điện. Tính các đại lượng vật lí từ công thức toán. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

 2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.

- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Môn học Vật lí 4 đáp ứng cho Bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sau khi đã hoàn tất Vật lí 1, Vật lí 2, Vật lí 3. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Chương I : chú ý kỹ năng đọc hiểu, tính toán các bài toán cơ bản về mạch điện xoay chiều. 

    - Chương II: hướng dẫn kỹ năng tính toán về mạch dao động.

    - Chương III: hướng dẫn giải bài toán về giao thoa ánh sáng.

    - Chương IV: hướng dẫn giải thích các hiện tượng quang điện.

    - Chương IV: hướng dẫn giải thích các bài tập về hạt nhân.

4. Tài liệu tham khảo:

- Lương Duyên Bình (2007). Vật lí 12. NXB Giáo dục – Hà Nội.
- Lương Duyên Bình (2007). Bài tập Vật lí 12. NXB Giáo dục – Hà Nội.
- Vũ Quang, & Nguyễn Phúc Thuần (2007). Tài liệu bồi dưỡng giáo viên. NXB Giáo dục – Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Nếu không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì nên trình chiếu thí nghiệm ảo.
Zn
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